
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ YÊN NINH 

 

Số: 168/QĐ-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Yên Ninh, ngày 29 tháng 8 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn đội dân phòng tại 14 xóm trên địa bàn xã Yên Ninh 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN NINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Phòng cháy và Chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy năm 2013;  

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP, ngày 17/8/2017 của Chính phủ quy 

định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ đặc điểm, tình hình và yêu cầu công tác phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn xã Yên Ninh; 

Xét đề nghị của các đồng chí Trưởng xóm và đề nghị của đồng chí 

Trưởng Công an xã Yên Ninh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Kiện toàn đội dân phòng đối với 14 xóm trên địa bàn xã Yên 

Ninh gồm có 140 đội viên(có danh sách kèm theo). 

Các ông (bà) có tên trên được hưởng các chế độ chính sách từ ngày 

01/7/2023 

Điều 2: Nhiệm vụ của đội dân phòng 

 1. Thực hiện đúng phương án chữa cháy tại chỗ của đơn vị.  

 2. Tham gia học tập, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn 

cứu hộ theo quy định. 

 3. Tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 
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 4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy 

và chữa cháy; xây dựng phong trào quần chúng tham gia phòng cháy và chữa 

cháy.  

 5. Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan và ông (bà) có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 14/04/2020./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND huyện Phú Lương; 

- Công an huyện Phú Lương; 

- Đảng ủy, HĐND xã; 

- 14 Trưởng xóm; 

- Cá nhân có tên tại Điều 1 (Thực hiện); 

- Lưu: VP, CAYN. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Triệu Văn Sơn 
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DANH SÁCH 14 ĐỘI DÂN PHÒNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ YÊN NINH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 29/8/2023) 

 

I. Đội dân phòng xóm Ba Họ 

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Ghi chú 

1 Hoàng Xuân Thăng 1983 Trưởng xóm Đội Trưởng 

2 Trần Văn Phong 1980 Công an viên Đội Phó 

3 Hoàng Sinh Phẩm 1984 Dân Quân Tổ Viên 

4 Hoàng Văn Lý 1985 Nông Dân Tổ Viên 

5 Hoàng Ngân Sơn 1999 Đoàn TN Tổ Viên 

6 Hoàng Sinh Điệp 1995 Cựu Chiến Binh Tổ Viên 

7 Hoàng Đình Chung 1983 Nông Dân Tổ Viên 

8 Hoàng Công Vũ 1998 Đoàn TN Tổ Viên 

9 Hoàng Sinh An 1992 Cựu Chiến Binh Tổ Viên 

10 Hoàng Xuân Hiển 1986 Dân Quân Tổ Viên 

 

II. Đội dân phòng xóm Ba Luồng – Khe Khoang 

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Ghi chú 

1 Khuông Văn Tuấn 1981 Trưởng Xóm Đội Trưởng 

2 Triệu Nguyên Tài 1980 Công an viên Đội Phó 

3 Đặng Minh Hiếu 1999 Đoàn TN Tổ Viên 

4 Dương Văn Khánh 1985 Mặt Trận Tổ Viên 

5 Nông Thị Thuỷ 1973 Hội Phụ Nữ Tổ Viên 

6 Đặng Văn Hùng 1989 Hội Nông dân Tổ Viên 

7 Lý Thành Trang 2000 BT Đoàn TN Tổ Viên 

8 Phạm Thị Thái 1966 Y Tế thôn bản Tổ Viên 

9 La Văn Hữu 1965 Cựu Chiến Binh Tổ Viên 

10 Khuông Hoàng Luân 1990 Dân Quân Tổ Viên 

 

III. Đội dân phòng xóm Bắc Bé 

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Ghi chú 

1 Lường Mạnh Giáp 1964 Trưởng Xóm Đội Trưởng 

2 Lý Quang Hiệp 1989 Công an viên Đội Phó 

3 Hà Thị Bích Nội 1980 Nông Dân Tổ Viên 

4 Hà Trung Tiến 1992 Dân Quân Tổ Viên 

5 Hà Thuý Hằng 1978 Y Tế thôn bản Tổ Viên 

6 Kiều Duy Toàn 1960 Cựu Chiến Binh Tổ Viên 

7 Lường Minh Trường 1997 Thanh Niên Tổ Viên 

8 Triệu Thị Hương 1979 Mặt Trận Tổ Viên 

9 Phương Văn Duy 2001 Dân Quân Tổ Viên 
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10 Hà Huy Hùng 1965 Thanh Tra Tổ Viên 

 

IV. Đội dân phòng xóm Bằng Ninh 

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Ghi chú 

1 Trần Đức Mạnh 1955 Trưởng Xóm Đội Trưởng 

2 Nguyễn Trường Thạch 1989 Công an viên Đội Phó 

3 Nguyễn Ngọc Toàn 1992 Dân Quân Tổ Viên 

4 Hà Thị Tình 1970 Y Tế thôn bản Tổ Viên 

5 Lê Hoàn 1994 Đoàn TN Tổ Viên 

6 Hoàng Thị Ngọc Yến 1991 BT Đoàn TN Tổ Viên 

7 Nguyễn Trọng Duy 1989 Nông Dân Tổ Viên 

8 Nguyễn Đình Nam 1983 Nông Dân Tổ Viên 

9 Nguyễn Thị Phương Thảo 1987 Nông Dân Tổ Viên 

10 Nguyễn Văn Huy 1986 Nông Dân Tổ Viên 

 

V. Đội dân phòng xóm Đồng Danh 

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Ghi chú 

1 Lý Hoài Nam 1982 Trưởng Xóm Đội Trưởng 

2 Lường Văn Đồng 1990 Công an viên Đội Phó 

3 La Văn Trình 1993 BT Đoàn TN Tổ Viên 

4 Lường Văn Độ 1973 Dân Quân Tổ Viên 

5 Hoàng Thị Ngọc 1982 Hội Phụ nữ Tổ Viên 

6 Hoàng Đức Nam 1994 Đoàn TN Tổ Viên 

7 Lường Ngọc Dần 1987 Mặt Trận Tổ Viên 

8 Hoàng Bích Tỉnh 1975 Y Tế thôn bản Tổ Viên 

9 Trần Văn Phòng 1993 Thanh Niên Tổ Viên 

10 Lường Thị Dâng 1986 Hội Phụ Nữ Tổ Viên 

 

VI. Đội dân phòng xóm Đồng Đình 

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Ghi chú 

1 Hoàng Văn Hay 1972 Trưởng Xóm Đội Trưởng 

2 Phạm Tất Hiển 1990 Công an viên Đội Phó 

3 Ma Văn Phong 1959 Mặt Trận Tổ Viên 

4 Trần Xuân Kiểm 1982 Dân Quân Tổ Viên 

5 Bùi Thị Dung 1980 Hội Phụ nữ Tổ Viên 

6 Hoàng Văn Hay 1972 Hội Nông dân Tổ Viên 

7 Hà Đình Biên 1962 Nông Dân Tổ Viên 

8 Nguyễn Thị Hải Lý 1995 BT Đoàn TN Tổ Viên 
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9 Vũ Văn Nguyên 1972 Cựu Chiến Binh Tổ Viên 

10 Dương Thị Năm 1980 Y Tế thôn bản Tổ Viên 

 

VII. Đội dân phòng xóm Đồng Kem 

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Ghi chú 

1 Nông Văn Đồng 1997 Trưởng Xóm Đội Trưởng 

2 Hoàng Xuân Long 1978 Công an viên Đội Phó 

3 Hoàng Văn Vững 1981 Hội Nông dân Tổ Viên 

4 Nông Văn Thông 1970 Mặt Trận Tổ Viên 

5 Ma Thị Thuý Mơ 1990 Hội Phụ nữ Tổ Viên 

6 Nguyễn Công Thu 1969 Hội Nông dân Tổ Viên 

7 Hoàng Anh Duy 1999 BT Đoàn TN Tổ Viên 

8 Nông Thị Thương 1993 Y Tế thôn bản Tổ Viên 

9 Tô Đức Thoả  1959 Cựu Chiến Binh Tổ Viên 

10 Lô Văn Chí 1989 Dân Quân Tổ Viên 

 

VIII. Đội dân phòng xóm Đồng Phủ 1 

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Ghi chú 

1 Hoàng Văn Khánh 1969 Trưởng Xóm Đội Trưởng 

2 Nguyễn Công Cường 1969 Công an viên Đội Phó 

3 Nông Văn Thái 1995 BT đoàn TN Tổ Viên 

4 Triệu Anh Tuấn 1979 Dân Quân Tổ Viên 

5 Hoàng Thị Hoà 1972 Y Tế thôn bản Tổ Viên 

6 Khuông Văn Tiềm 1984 Hội Nông Dân Tổ Viên 

7 Nông Thị Trang Nhung 1985 Hội Phụ Nữ Tổ Viên 

8 Thẩm Văn Đồng 1983 Hội Nông Dân Tổ Viên 

9 Hoàng Mạnh Pháp 1985 Thanh Niên Tổ Viên 

10 Triệu Xuân Kiên 1977 Hội Nông Dân Tổ Viên 

 

IX. Đội dân phòng xóm Đồng Phủ 2 

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Ghi chú 

1 Nông Thanh Thiều 1966 Trưởng Xóm Đội Trưởng 

2 Hà Văn Điều 1969 Công an viên Đội Phó 

3 Hoàng Mạnh Tuấn 1981 Dân Quân Tổ Viên 

4 Phương Văn Đồng 1997 Thanh Niên Tổ Viên 

5 Hà Văn Tâm 1958 Cựu chiến binh Tổ Viên 

6 Trần Thị Duyên 1960 Y Tế thôn bản Tổ Viên 

7 Hoàng Văn Luyện 1962 Hội Nông dân Tổ Viên 
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8 Trần Văn Thượng 1985 Thanh Niên Tổ Viên 

9 Trần Văn Tây 1969 Cựu Chiến Binh Tổ Viên 

10 Hà Quảng Luyến 1990 Thanh Niên Tổ Viên 

 

X. Đội dân phòng xóm Làng Muông 

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Ghi chú 

1 Ma Văn Đông 1973 Trưởng Xóm Đội Trưởng 

2 Chu Văn Thiềm 1980 Công an viên Đội Phó 

3 Mông Đức Vạn 1983 Chi Uỷ Tổ Viên 

4 Triệu Văn Đô 1993 Thôn Đội Trưởng Tổ Viên 

5 Nguyễn Công Khiêm 1999 BT Đoàn TN Tổ Viên 

6 Đinh Thị Mến 1971 Hội Nông Dân Tổ Viên 

7 Nguyễn Thanh Dung 1958 Mặt Trận Tổ Viên 

8 Hoàng Thị Quỳnh 1991 Hội Phụ Nữ Tổ Viên 

9 Lường Thanh Tú 1995 Y Tế thôn bản Tổ Viên 

10 Đinh Thị Yêu 1973 Hội Phụ Nữ Tổ Viên 

 

XI. Đội dân phòng xóm Suối Bén 

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Bàn 1972 Trưởng Xóm Đội Trưởng 

2 Đàm Văn Oanh 1982 Công an viên Đội Phó 

3 Phùng Văn Hào 1993 BT Đoàn TN Tổ Viên 

4 Hoàng Văn Tuyên 1983 Dân Quân Tổ Viên 

5 Triệu Đình Kinh 1985 Cựu Chiến Binh Tổ Viên 

6 Lô Thị Hương 1984 Hội Phụ nữ Tổ Viên 

7 Chu Minh Thức 1999 Thanh Niên Tổ Viên 

8 Mạc Xuân Trường 1993 Thanh Niên Tổ Viên 

9 Lường Thị Diệp 1975 Y Tế Thôn bản Tổ Viên 

10 Phùng Văn Tuấn 1989 Thanh Niên Tổ Viên 

 

XII. Đội dân phòng xóm Suối Bốc 

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Ghi chú 

1 Đặng Quý Ngân 1980 Trưởng Xóm Đội Trưởng 

2 Triệu Nguyên Cường 1988 Công an viên Đội Phó 

3 Chu Hải Hậu 1990 BT Đoàn TN Tổ Viên 

4 Đặng Văn Hồng 1979 Thôn Đội Trưởng Tổ Viên 

5 Hoàng Thị Thương 1984 Dân Quân Tổ Viên 

6 Đặng Quý Minh 1991 Hội Cựu CB Tổ Viên 
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7 Chúc Minh Học 1993 Hội Cựu CB Tổ Viên 

8 Lý Tài Minh 1965 Hội Cựu CB Tổ Viên 

9 Ma Thị Tình 1980 Phụ Nữ Tổ Viên 

10 Hoàng Nguyên Thắng 1997 Cựu Chiến Binh Tổ Viên 

 

XIII. Đội dân phòng xóm Suối Hang 

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Ghi chú 

1 Triệu Hữu Ngữ 1965 Trưởng Xóm Đội Trưởng 

2 Mã Kiên Cường 1965 Công an viên Đội Phó 

3 Triệu Phúc Kim 1964 Hội Nông Dân Tổ Viên 

4 Triệu Xuân An 1991 Cựu Chiến Binh Tổ Viên 

5 Đặng Văn Hiếu 1998 Mặt Trận Tổ Viên 

6 Lý Thị Vân 1986 Hội Phụ nữ Tổ Viên 

7 Triệu Quốc Hoàng 1994 Đoàn Thanh Niên Tổ Viên 

8 La Văn Toàn 1967 Hội Nông Dân Tổ Viên 

9 Triệu Hữu Phan 1972 Y Tế Thôn bản Tổ Viên 

10 Lý Văn Vượng 1984 Đoàn Thanh Niên Tổ Viên 

 

XIV. Đội dân phòng xóm Yên Phú 

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ Ghi chú 

1 Đào Văn Đô 1966 Trưởng Xóm Đội Trưởng 

2 Nguyễn Duy Trình 1985 Công an viên Đội Phó 

3 Phạm Đức Trụ 1959 Hội CCB Tổ Viên 

4 Lâm Trực Ninh 1976 Dân Quân Tổ Viên 

5 Hoàng Thị Mão 1991 BT Đoàn TN Tổ Viên 

6 Đỗ Tiến Dũng 1983 Dân Quân Tổ Viên 

7 Nguyễn Thị Hoà 1975 Y Tế thôn bản Tổ Viên 

8 Hà Thị Thuý 1982 Hội Phụ nữ Tổ Viên 

9 Đặng Văn Tuân 1957 Hội Nông dân Tổ Viên 

10 Đào Văn Tuyến 1983 Hội Nông dân Tổ Viên 
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